
STT MÃ GÓI XN NHANH THƯỜNG CHUẨN CHUYÊN SÂU

1 TQ1 K.TRA TỔNG QUÁT 970 1.930 2.740

2 CH1 K.TRA MỞ MÁU-T.ĐƯỜNG 560 920 1.560

3 TM1 K.TRA THIẾU MÁU 1.830 2.110 3.580

4 TG K.TRA TUYẾN GIÁP 450 1.700 2.100

5 CX K.TRA CƠ XƯƠNG KHỚP 740 950 1.840

6 UT1 T.SOÁT UNG THƯ CHUNG 2.370 5.830 8.740

7 UT2 T.SOÁT UNG THƯ NAM 2.820 6.410 9.320

8 UT3 T.SOÁT UNG THƯ NỮ 2.370 6.730 10.190

9 VG1 T.SOÁT VIÊM GAN 5.350 7.200 10.500

10 VG2 T.SOÁT VIÊM GAN B 350 800 2.850 4.700

11 VG3 T.SOÁT VIÊM GAN KHÁC 1.400 2.500 5.800

12 HP1 T.SOÁT VK HP 350 400 1.400

13 GS T.SOÁT GIUN SÁN 2.000 3.250 4.000

14 DV1 ĐẶT LỊCH XN TRƯỚC Tại chỗ Hotline Website

15 DV2 ĐK LẤY MÁU TẠI NHÀ Tại chỗ Hotline Website

16 DV3 ĐĂNG KÝ TRỌN GÓI XN 03 Tháng 06 Tháng 09 Tháng 12 Tháng

17 DV4 TRẢ KẾT QUẢ Giấy Zalo/viber Email Web

18 DV5 BS TƯ VẤN (có tính phí) Offline Điện Thoại

19 SL1 Sàng lọc trước sinh

20 TSG Tầm soát GEN di truyền SƠ SINH

21 TSG Tầm soát GEN ĐỘT BIẾN di truyền

22 TSG Tầm soát GEN gây Ung Thư

23 TSG Tầm soát bệnh lý TỰ MIỄN

24 SP XN sinh học phân tử chẩn đoán

25 SP XN sinh học phân tử điều trị

26 SP XN sinh học phân tử tiên lượng

GIÁ DỊCH VỤ
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